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読み ことば ベトナム語 ページ 

あ    

あいじょう 愛情 tình yêu 56 

あいだ 間 ở giữa; trong khi 46 

あう 会う gặp 84 

あう 合う phù hợp 84 

あきばれ 秋晴れ ngày mùa thu đẹp trời  39 

あける 開ける mở ra 46 

あさごはん 朝ご飯 bữa sáng 29 

あじ 味 vị, mùi vị  47,48 

あたたかい 暖かい ấm áp 49,85 

あたたかい 温かい ấm áp, nồng hậu 85 

あつい 厚い dày 85  

あつい 暑い nóng, nóng bức 46,85 

あっか 悪化 xấu đi, bị hỏng 36,86 

あらう 洗う giặt, rửa 47 

あんき 暗記 học thuộc lòng 76 

あんぜんせい 安全性 tính an toàn 63 

い    

いう 言う nói  84 

いえ 家 ngôi nhà 46 

いがい 意外 ngoài dự đoán, ngoài ý muốn 83 

いがいせい 意外性 tính chất bất ngờ, tính chất ngoài dự đoán 65,93 

いく 行く đi 84 

いけ 池 hồ nước 51 

いけばな 生け花 nghệ thuật cắm hoa Ikebana 36 

いし 意志 ý chí 28,89 

いし 医師 bác sĩ 62,64 

いそがしい 忙しい bận rộn 47 

いたい 痛い đau 47 

いっぱんてき 一般的 thông thường, bình thường 39,65,78 

いりょうひ 医療費 chi phí khám chữa bệnh 64 

いわかん 違和感 cảm giác không phù hợp 65,101 

いんしゅ 飲酒 uống rượu 53,55 

う    

うえる 植える trồng  47 

うたごえ 歌声 tiếng hát  36 

うでどけい 腕時計 đồng hồ đeo tay 33 
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うみ 海 biển 47 

うめる 埋める chôn, vùi lấp,  47,51 

うんちん 運賃 giá vận chuyển 62 

うんてんしゅ 運転手 lái xe, người lái xe 62 

うんどう 運動 vận động 46 

え    

えいがか 映画化 chuyển thể thành phim  93 

えいがかん 映画館 rạp chiếu phim  60,62 

えんき 延期 trì hoãn, kéo dài 30,87,100 

お    

おうたい 応対 đáp lại, trả lời 74 

おうとう 応答 trả lời 74 

おうふく 往復 khứ hồi 91,97,101 

おおぼ 応募 dự tuyển, ứng tuyển 75 

おうよう 応用 ứng dụng 75 

おおどおり 大通り đường phố chính, đường chính 39 

おくば 奥歯 răng hàm 36 

おくる 送る gửi, gửi đi 85 

おくれる 遅れる muộn, chậm, trễ  85 

おこる 起こる xảy ra, diễn ra 85 

おこる 怒る nổi giận 85 

おちゃ お茶 trà 46 

おちる 落ちる rơi, rơi xuống 46 

おゆ お湯 nước nóng 56 

おる 折る bẻ, bẻ gẫy, gập lại 49 

か    

かいけいし 会計士 nhân viên kế toán 62 

かいけつ 解決 giải quyết 92 

かいし 開始 bắt đầu 83 

かいしゅう 回収 thu hồi 75,78,101 

がいしゅつ 外出 đi ra ngoài 57 

かいじょう 会場 hội trường 56 

かいせい 快晴 thời tiết đẹp 28 

かいてん 開店 mở cửa hàng 48,83 

かいひ 会費 hội phí 49 

かいふく 回復 hồi phục  91 

かう 買う mua 84 

かえる 帰る trở về, quay lại 84 
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かかく 価格 giá, mức giá 86 

かがみ 鏡 cái gương 47 

かき 下記 viết dưới đây 77,98 

かぎ 鍵 chìa khóa 56 

かぎる 限る giới hạn  97 

がくせいしょう 学生証 thẻ học sinh 78 

かくち 各地 các vùng, các khu vực 39 

がくひ 学費 học phí 62,78 

かくほ 確保 bảo hộ 76,100 

かこ 過去 quá khứ 86,92 

かざん 火山 núi lửa 24 

かし 歌詞 ca từ, lời bài hát 31 

かしゅ 歌手 ca sĩ 28,62 

かせん 河川 sông suối 28,31 

かだい 課題 đề tài 86 

かち 価値 giá cả 86 

がっき 楽器 nhạc khí 36 

がっこう 学校 trường học 28,34 

かっこく 各国 các nước 39 

がっしょう 合唱 hợp xướng 49 

かてい 課程 khóa học 92 

かなしい 悲しい buồn, buồn bã 46 

かにゅう 加入 gia nhập, tham gia 93 

かのう 可能 khả năng 86,98 

かのうせい 可能性 có khả năng 79 

かはんすう 過半数 quá bán, quá một nửa 93 

かびん 花瓶 bình hoa 42 

かみなり 雷 sấm, sấm sét 47 

かみぶくろ 紙袋 túi giấy 33 

からだ 体 cơ thể 47 

かれる 枯れる khô, héo 49 

かんけい 関係 quan hệ 87 

かんこう 観光 du lịch 101 

かんこうきゃく 観光客 khách du lịch 87 

かんこうち 観光地 khu du lịch 62,78 

かんさつ 観察 quan sát 98 

がんしょ 願書 hồ sơ, đơn 63 

かんしん 関心 quan tâm 87,100 
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かんせい 完成 hoàn thành 90 

かんせん 観戦 quan sát trận đấu, xem thi đấu 93 

かんぜん 完全 hoàn toàn, toàn bộ 87 

かんそう 感想 cảm tưởng 46,83 

かんち 完治 trị liệu hoàn tất 93 

かんばん 看板 bảng quảng cáo 29,47 

かんぼうちょうかん 官房長官 chánh văn phòng 38 

かんり 管理 quản lí 30 

かんりょう 完了 kết thúc 87 

かんれん 関連 liên quan 74,75 

き    

きおく 記憶 ký ức  93 

きかん 期間 thời hạn 87 

きかん 機関 cơ quan, tổ chức  93 

きけん 危険 nguy hiểm 29,31 

きげん 期限 kỳ hạn  38,88 

きけんせい 危険性 tính nguy hiểm 65 

きこく 帰国 về nước 57 

ぎし 技師 kỹ sư 64 

きじゅつ 記述 ghi chép 76,79 

ぎじゅつ 技術 kỹ thuật 46,50 

きじゅん 基準 tiêu chuẩn 30,87 

ぎせい 犠牲 hy sinh 28,30 

きそ 基礎 nền tảng, cơ sở 93 

きそく 規則 quy tắc 87,99 

きちょうめん 几帳面 cẩn thận 30 

きてい 規定 quy định 93 

きにゅう 記入 ghi chép 77 

きねん 記念 kỷ niệm 76 

きのうせい 機能性 chức năng 65 

きほん 基本 cơ bản 29 

きほんてき 基本的 cơ bản  87 

きゃっかんてき 客観的 khách quan  87 

きゅうがく 休学 nghỉ học 53,55 

きゅうしゅう 吸収 hấp thụ  74,101 

きゅうじょ 救助 cứu trợ 29,31 

きゅうじん 求人 tuyển nhân viên, tuyển dụng 29 

きょうがく 共学 nam nữ học chung 71 
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きょうかん 共感 đồng cảm, thông cảm 70 

きょうし 教師 giáo viên 64,79 

きょうしつ 教室 phòng học 46 

きょうつう 共通 chung, tương đồng 70 

きょうてき 強敵 cường địch, đối thủ mạnh 28 

きょうどう 共同 chung 70,71 

きょうふう 強風 gió mạnh 53,54 

きょうゆう 共有 công cộng, của công 71 

きょうよう 共用 dùng chung 79 

きょか 許可 cho phép, phê duyệt, thông qua 86,2 

きる 着る mặc 84 

きろく 記録 ghi chép 77 

きんじょ 近所 hàng xóm 53,54 

きんぺん 近辺 khu vực phụ cận 56.92 

く    

くうふく 空腹 đói bụng 38 

くぎ 釘 cái đinh 47 

ぐたいてき 具体的 cụ thể, chi tiết  65 

くに 国 quốc gia, đất nước 46 

くも 雲 đám mây 47 

くやしい 悔しい tiếc nuối, không cam lòng 51 

くる 来る đến 84 

け    

けいさつかん 警察官 sở cảnh sát 29 

けいじ 刑事 hình sự  29 

けいむしょ 刑務所 nhà tù 31 

けつい 決意 quyết định 88 

けっか 結果 kết quả 88 

けっかん 血管 mạch máu 29 

げっきゅう 月給 lương tháng 36 

けっきょく 結局 kết cục 36 

けっしょうせん 決勝戦 trận chung kết 88 

けってい 決定 quyết định 76 

けってん 欠点 khuyết điểm 88 

けつまつ 結末 kết thúc, chấm dứt 92 

けつろん 結論 kết luận  88 

げんきん 現金 tiền mặt 88 

けんこう 健康 sức khỏe 56 
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けんさ 検査 kiểm tra 38 

げんざい 現在 hiện tại 88 

げんじつてき 現実的 hiện thực  92,99 

げんしょう 減少 giảm 88 

けんちくし 建築士 kiến trúc sư 64 

げんてい 限定 giới hạn, định mức 88,92,99 

けんていしけん 検定試験 kỳ thi kiểm định 31 

げんてん 原点 điểm gốc, điểm bắt đầu 92 

げんりょう 減量 giảm trọng lượng; hao hụt 88 

こ    

こいびと 恋人 người yêu 50 

こういんしょう 好印象 ấn tượng tốt 68,97 

こうか 効果 hiệu quả 28,31,56 

こうか 校歌 bài hát của trường 38,83 

こうがい 公害 ô nhiễm môi trường 28,31 

こうかてき 効果的 hiệu quả  101 

こうかん 交換 trao đổi 65,68 

こうぎ 講義 bài học, bài giảng 29,30,56 

こうきしん 好奇心 tò mò, hiếu kì 63 

こうけいき 好景気 phong cảnh đẹp 69 

こうこく 広告 quảng cáo 72,79,101 

こうじょう 工場 công trường, nhà máy 62 

こうじょうしん 向上心 tham vọng 63,97 

こうせい 構成 thành phần 29 

こうぞう 構造 cấu tạo 56 

こうちょう 好調 tiến triển tốt, có triển vọng 69,83 

こうつうじこ 交通事故 tai nạn giao thông 31 

こうつうひ 交通費 phí giao thông, phí đi lại 62 

こうつごう 好都合 thuận lợi 69 

こうてい 校庭 vườn trường 56 

こうにゅう 購入 mua 30,50 

こうねつひ 光熱費 tiền điện nước sinh hoạt 64 

こうばい 購買 mua, thu mua, mua vào 29 

こうひょう 好評 đánh giá cao 68,79 

こうほ 候補 ứng cử 76,99 

こくさいか 国際化 quốc tế hóa 86 

こくち 告知 thông chi, thông báo 73 

こくはく 告白 tỏ tình 72 
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こじん 個人 cá nhân  28 

こじんてき 個人的 cá nhân, riêng  65 

こせい 個性 cá tính 38 

こせいてき 個性的 có cá tính  63 

こっき 国旗 quốc kỳ 29 

こっせつ 骨折 gãy xương 56 

こてい 固定 cố định 28,31 

こどく 孤独 cô độc 61,72 

このへん この辺 khu vực này 91 

こふう 古風 cổ phong, cổ kính 63 

ごみばこ ゴミ箱 thùng rác 33 

こわい 怖い sợ, sợ hãi 49 

こんき 根気 kiên nhẫn 63 

さ    

さいあく 最悪 tồi tệ nhất, xấu nhất 61,68 

さいおおて 最大手 hàng đầu, lớn nhất 69 

さいかい 再会 tái ngộ, gặp lại 69 

さいかい 再開 mở lại, bắt đầu trở lại, khởi động lại 69 

ざいがく 在学 đang theo học  89 

さいかくにん 再確認 kiểm tra lại 69 

ざいげん 財源 tài nguyên 92 

さいこう 最高 tốt nhất, cao nhất 61,68,83,101 

さいこうきゅう 最高級 cao cấp nhất 61,69,78 

ざいさん 財産 tài sản 46,89 

さいしゅう 最小 nhỏ nhất 61 

さいしん 最新 mới nhất, tối tân 61,68 

さいそう 再送 gửi lại, phát lại 68 

さいそく 最速 nhanh nhất 61 

さいだい 最大 lớn nhất 61 

ざいたく 在宅 ở nhà, tại nhà 92 

さいていきおん 最低気温 nhiệt độ thấp nhất 61 

さいていしゅつ 再提出 nộp lại, nộp lần hai 78 

さいほうそう 再放送 phát sóng lại 68 

さいやすね 最安値 giá rẻ nhất, giá thấp nhất 61,69 

さいりよう 再利用 tái sử dụng 68 

ざいりょう 材料 vật liệu, tài liệu 89 

さくや 昨夜 tối hôm qua 50 

さっか 作家 tác giả 34,62 
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ざっし 雑誌 tạp chí 28,30 

し    

しかく 資格 tư cách; bằng cấp 89,99 

しがん 志願 tình nguyện, chí nguyện 99 

しきゅう 至急 khẩn cấp, khẩn 52 

しきゅう 支給 cấp, cung cấp 89,101 

しげん 資源 tài nguyên 89,100 

じこ 事故 tai nạn 28 

しごと 仕事 công việc 28 

しじ 支持 duy trì, ủng hộ 89 

じたく 自宅 nhà riêng  49 

じっかん 実感 cảm nhận thực tế sau khi trải nghiệm 65,78 

しつぎょう 失業 thất nghiệp 72 

しつげん 失言 nói lỡ lời 73 

じっけん 実験 thực nghiệm, thí nghiệm 29,37 

じつげん 実現 thực hiện 37 

じっさい 実際 thực tế 37 

しってん 失点 mất điểm  73 

しっぱい 失敗 thất bại 35 

じっぴ 実費 phí tổn thực tế, chi phí thực tế 37,99 

しつもん 質問 câu hỏi 51 

しつれい 失礼 thất lễ 72,78 

しつれん 失恋 thất tình 73 

してい 指定 chỉ định 76 

してき 私的 tư nhân 97 

しぼう 志望 muốn, nguyện vọng 30,89 

しみんか 市民課 bộ phận quản lý dân sự 86 

じむしょ 事務所 văn phòng 62 

しめる 閉める đóng 46 

しやくしょ 市役所 ủy ban hành chính của thành phố 62 

しゃしんか 写真家 nhiếp ảnh gia 62 

しゃちょう 社長 giám đốc 29 

しゃっきん 借金 tiền nợ, nợ nần 57 

しゅうい 周囲 khu vực xung quanh, vùng lân cận 46,49 

しゅうかんし 週刊誌 tạp chí phát hành theo tuần 38 

じゅうしょ 住所 địa chỉ 53,55 

しゅうにゅう 収入 thu nhập 74 

しゅうのう 収納 thu thuế  75 
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しゅうへん 周辺 khu vực 91,98 

しゅうよう 収容 chứa, cất chứa 74 

じゅうよう 重要 trọng yếu, quan trọng 72 

じゅうようせい 重要性 tính trọng yếu 63 

じゅけんひょう 受験票 thẻ dự thi, phiếu dự thi 37 

しゅっか 出荷 xuất hàng 28 

しゅっけつ 出欠 có mặt hay vắng mặt 88,97 

しゅつげん 出現 xuất hiện 98 

しゅっしんち 出身地 nơi sinh 62 

しゅっせき 出席 có mặt 34 

しゅっせきにっすう 出席日数 số ngày đi học 39 

しゅっちょう 出張 đi công tác 29 

しゅっぱつ 出発 xuất phát 35 

しゅっぴ 出費 bỏ tiền, trả tiền; phí dụng, chi phí 35 

しゅよう 主要 chủ yếu 73 

しょうか 消火 cứu hỏa 57 

しょうきょくてき 消極的 tiêu cực  63 

じょうしゃ 乗車 lên xe 53,54 

しょうたいじょう 招待状 thư mời, thiếp mời 63,97 

しょうぼうし 消防士 nhân viên cứu hỏa 64 

しょうらいせい 将来性 có triển vọng trong tương lai 65,97 

しょくじだい 食事代 tiền ăn 62 

しょくぜん 食前 trước khi ăn 53,54 

しょくひ 食費 chi phí dùng cho ăn uống 35,64 

しょっき 食器 đồ đựng thức ăn 35 

しょゆう 所有 sở hữu 74 

しんがっき 新学期 học kỳ mới 29 

しんき 新規 mới 87 

しんけいしつ 神経質 căng thẳng, lo lắng 29 

しんけん 真剣 nghiêm túc 29 

しんこく 申告 báo cáo 29,31,73 

しんし 紳士 thân sĩ, nam  38 

しんしふく 紳士服 trang phục nam 29 

しんしょうひん 新商品 sản phẩm mới 37 

しんせい 申請 đăng ký 90 

しんぴん 新品 hàng mới, hàng chưa sử dụng 33 

しんわ 神話 thần thoại 31 

す    
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すいぞくかん 水族館 viện hải dương học 60 

すいてき 水滴 giọt nước 38 

すう 吸う hút, hít 47,50 

ずけい 図形 hình dạng 29,31 

ずつう 頭痛 đau đầu 48,53,55 

すで 素手 tay không, tay trần 35 

すてき 素敵 tuyệt vời 30 

せ    

‐せい -製 sản phẩm của… 90 

せいか 成果 thành quả 93 

せいかく 性格 tính cách 28,47,83 

せいきゅう 請求 yêu cầu 38 

せいきゅうしょ 請求書 hóa đơn 90 

せいけつ 清潔 tinh khiết, sạch sẽ 28 

せいこう 成功 thành công 90,100 

せいさく 製作 chế tác, chế tạo 93 

せいし 静止 an tĩnh, yên lặng, tĩnh lặng 31,38 

せいしんねんれい 精神年齢 tuổi trí tuệ 38 

せいそう 清掃 dọn dẹp, làm sạch 31 

せいぞう 製造 sản xuất, chế tạo 90 

せいてい 晴天 thời tiết đẹp 56 

せいとう 正答 đáp án đúng, trả lời đúng 53,55 

せいふ 政府 chính phủ 28,31 

せいべつ 性別 giới tính 30 

せいめい 姓名 họ và tên 28 

せかいてき 世界的 mang tính quốc tế 65 

せきにんかん 責任感 ý thức trách nhiệm 63 

せっきょくてき 積極的 tích cực  65,97 

せつめい 説明 giải thích, thuyết minh 48 

ぜんいん 全員 tất cả mọi người 70,79 

ぜんがく 全額 tổng kim ngạch 71 

ぜんじどう 全自動 tự động hoàn toàn 71 

ぜんしん 全身 toàn bộ cơ thể 70 

ぜんたい 全体 toàn diện 100 

ぜんぴん 全品 tất cả các sản phẩm 71 

ぜんりょく 全力 toàn lực 70 

そ    

ぞうか 増加 tăng 86,100 
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そうだん 相談 bàn bạc 46 

そうちょう 早朝 sáng sớm 55 

そざい 素材 vật liệu 89,92 

そんしつ 損失 mất, tổn thất 72 

た    

たいいくかん 体育館 phòng thể dục 60 

たいいん 退院 ra viện 51 

たいおう 対応 xử lý; hỗ trợ 75 

たいしかん 大使館 đại sứ quán 30,60 

だいひょう 代表 đại biểu 90 

たすける 助ける giúp đỡ 46,48 

ためる 貯める tích góp, dành dụm 46,48 

たんじかん 短期間 thời gian ngắn 55 

だんとう 暖冬 mùa đông ấm  55 

たんどく 単独 đơn độc 61 

たんぺん 短編 truyện ngắn 39 

だんぼう 暖房 lò sưởi, hệ thống sưởi 28 

ち    

ちきゅう 地球 địa cầu, trái đất 29,47 

ちじん 知人 người quen 53,54 

ちゃくせき 着席 ngồi 57 

ちゅうしゃじょう 駐車場 bãi đỗ xe 62 

ちょうきかん 長期間 thời gian dài 53,54 

ちょうへん 長編 truyện dài kỳ 39 

ちょうほうけい 長方形 hình chữ nhật 38 

ちょうりし 調理師 đầu bếp 62 

ちょっかく 直角 góc vuông 37 

つ    

ついか 追加 thêm vào, bổ sung 86 

つうか 通過 thông qua, quá cảnh 86 

つうきん 通勤 đi làm 56 

つうこうどめ 通行止め cấm thông hành 48 

つうちょう 通帳 sổ ngân hàng 29 

つうはん 通販 bán hàng qua mạng 29 

つうわりょう 通話料 tiền gọi điện thoại 62 

つかれる 疲れる mệt, mệt mỏi 47,51 

つくる 作る tạo ra, chế tạo 47 

つとめる 勤める làm việc 49 
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て    

ていいん 定員 số nhân viên chỉ tiêu 77 

ていか 定価 giá bán cố định 76 

ていきけん 定期券 vé tháng 93 

ていきてき 定期的 định kỳ 101 

ていじ 定時 thông thường; định kỳ 77 

ていねん 定年 về hưu 77 

てきとう 適当 thích hợp, phù hợp 28,30 

てきれいき 適齢期 tuổi kết hôn  38 

てちょう 手帳 sổ tay 30 

てっぱん 鉄板 tấm sắt 37,48 

てんてき 点滴 truyền, tiêm vào tĩnh mạch  28 

でんぱ 電波 sóng điện  36 

でんぴょう 伝票 hóa đơn 37,90 

でんわ 電話 điện thoại 46 

と    

とうひょう 投票 bỏ phiếu 90 

とうひょうばこ 投票箱 thùng bỏ phiếu 39 

とうふ 豆腐 đậu phụ 28 

どうぶつえん 動物園 vườn bách thú 46 

とうろくしょう 登録証 giấy đăng ký, thẻ đăng ký 64 

とおい 遠い xa 47 

どくがく 独学 tự học  61,73,79 

どくしょう 独唱 đơn ca 61 

どくしん 独身 độc thân 61,73 

どくせん 独占 độc chiếm 61,72 

どくそうてき 独創的 sáng tạo  61 

どくとく 独特 độc đáo 61,73 

どくりつ 独立 độc lập 61,72 

とざん 登山 leo núi 57 

としょかん 図書館 thư viện 40,60,62 

どっかい 読解 đọc hiểu 36 

とまる 止まる dừng lại 85 

とまる 泊まる trọ, ở trọ 85 

な    

なか 仲 mối quan hệ 51,83 

ながれぼし 流れ星 sao băng 39 

ながれる 流れる chảy 47 
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なきがお 泣き顔 khuôn mặt đang khóc 33 

なみ 波 sóng 48 

なんぽう 南方 phía nam 36 

なんぼく 南北 nam bắc 36 

なんもん 難問 câu hỏi khó 57 

に    

にげる 逃げる chạy trốn 47,50 

にっか 日課 thói quen hàng ngày  36 

にゅうかい 入会 nhập hội 57 

にゅうかん 

（にゅうこくかんりきょく） 

入管 

(入国管理局) 
Cục nhập cảnh 38 

にゅうじょうりょう 入場料 giá vé vào cửa 62,78 

にる 似る giống 49 

にんずう 人数 số người 37 

ね    

ね 根 rễ cây; căn bản 47 

ねっとう 熱湯 nước sôi  50 

ねぶそく 寝不足 thiếu ngủ 33 

ねぼう 寝坊 ngủ quên 28,30 

ねる 寝る ngủ 46 

ねんがじょう 年賀状 thiệp chúc tết 63 

ねんしゅう 年収 thu nhập theo năm 75 

ねんれい 年齢 tuổi tác 29,30 

は    

はいざら 灰皿 cái gạt tàn 32 

はくぶつかん 博物館 viện bảo tàng 38,60 

バスだい バス代 tiền vé xe bus 62 

はたらく 働く làm việc 47 

はっしゃ 発車 xe khởi hành 35 

はっぴょう 発表 phát biểu 39 

はな 花 hoa 42,46 

はなす 話す nói chuyện 85 

はなす 離す rũ bỏ, tách ra, tách riêng 85 

はなばたけ 花畑 cánh đồng hoa 37 

はなび 花火 pháo hoa 36 

はらう 払う trả, chi trả 46,50 

はる 春 mùa xuân 46 

はれる 晴れる quang đãng, nắng 46 
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はんのう 反応 phản ứng 74,79 

はんばい 販売 bán 30 

ひ    

ひこうかい 非公開 không công khai 67 

ひこうしき 非公式 không chính thức 66,78 

びじゅつかん 美術館 bảo tàng nghệ thuật 29,60 

ひじょうしき 非常識 thiếu thường thức 66,67 

ひっきしけん 筆記試験 thi viết 39 

ひっけん 必見 nhất định phải xem 37 

ひつよう 必要 cần thiết 37,73 

ひつようせい 必要性 tính cần thiết 65 

ひとりぐらし 一人暮らし sống một mình 33 

ひばいひん 非売品 hàng không bán 66,67 

ひよう 費用 chi phí, phí dụng 46 

びょういん 病院 bệnh viện 47 

ひょうか 評価 đánh giá 90,99 

びようし 美容師 chuyên viên thẩm mĩ 79 

ひょうじ 表示 biểu thị 90 

ひょうばん 評判 bình luận 90,98 

ひょうめん 表面 mặt ngoài 100 

ひろば 広場 quảng trường 47 

ふ    

ふか 不可 không thể 99 

ふかのう 不可能 không có khả năng 66,67 

ふきん 付近 khu vực phụ cận 51 

ふぐあい 不具合 bất tiện; không phù hợp 79 

ふくざつ 複雑 phức tạp 29,91 

ふくさよう 副作用 tác dụng phụ 91 

ふくしゃちょう 副社長 phó giám đốc 91 

ふくしゅう 復習 ôn tập 29,31 

ふくすう 複数 số nhiều 31,91,98 

ふくせい 複製 phục chế, sao chép 97 

ふくつう 腹痛 đau bụng 29,56 

ふごう 符号 nhãn mác, dấu hiệu 28 

ふごうかく 不合格 trượt (kỳ thi) 67 

ふざい 不在 không có mặt, đi vắng 89 

ふじゅうぶん 不十分 không đầy đủ 67 

ふしんかん 不信感 không tin tưởng, ngờ vực 93 
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ふせいかく 不正確 không chính xác 66 

ふそく 不足 thiếu 100 

ぶっか 物価 vật giá, giá cả 35,93 

ふつごう 不都合 bất tiện, phiền phức 66 

ふろく 付録 phụ lục 31 

ぶんかざい 文化財 di sản văn hóa 89 

ぶんぽう 文法 mẫu câu 33 

へ    

へんか 変化 thay đổi 91 

へんかん 変換 hoán đổi, trao đổi 92,99 

へんきゃく 返却 trả lại, hoàn trả 52 

べんきょう 勉強 học, học tập 46 

べんきょうべや 勉強部屋 phòng học 33 

へんこう 変更 sửa đổi, cải biến 91,99 

べんごし 弁護士 luật sư 62,64 

へんしん 返信 trả lời thư 91 

へんとう 返答 trả lời 92 

へんぴん 返品 trả lại hàng 36,91 

ほ    

ほうこく 広告 quảng cáo 72 

ぼうさいい 防災 phòng chống thiên tai 38 

ほうそう 放送 phát sóng 38 

ほうもん 訪問 thăm, ghé thăm 28,30 

ほおん 保温 giữ ẩm 77,79 

ほかん 保管 bảo quản 77 

ほきゅう 補給 bổ sung  79 

ほきょう 補強 gia cố 77 

ぼく 僕 tôi (nam giới) 51 

ほけつ 補欠 bổ khuyết 92 

ほけん 保険 bảo hiểm 76 

ほけんしょう 保険証 thẻ bảo hiểm 63,64 

ほじ 保持 bảo trì 77,101 

ほしゅう 補習 bổ túc 77 

ほじゅう 補充 bổ sung  76 

ほじょ 補助 hỗ trợ; trợ cấp 77 

ほそく 補足 bổ sung, bổ túc  76 

ほのお 炎 ngọn lửa 47 

ほりゅう 保留 bảo lưu  76 
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ほんき 本気 thật lòng; nghiêm chỉnh, nghiêm túc  63 

ほんだな 本棚 giá sách, tủ sách 33 

ま    

まんいん 満員 đầy người 70 

まんしつ 満室 hết phòng 71 

まんしゃ 満車 hết chỗ để xe  71 

まんせき 満席 hết chỗ ngồi 71 

まんぞく 満足 mãn nguyện 39,79 

まんぞくかん 満足感 cảm giác mãn nguyện 63 

まんてん 満点 điểm tuyệt đối 70 

まんぷく 満腹 no căng bụng 70 

み    

みかいふう 未開封 (thư, phong bì) chưa mở 66 

みかくにん 未確認 chưa kiểm tra 66 

みかんせい 未完成 chưa hoàn thiện 67 

みけいけん 未経験 chưa có kinh nghiệm 67 

みせいねん 未成年 vị thành niên 66.67,79 

みち 道 con đường 47 

みち 未知 chưa biết 97 

む    

むかしばなし 昔話 truyện cổ tích 33 

むきげん 無期限 không giới hạn 67 

むきょか 無許可 chưa thông qua, chưa được cho phép 97 

むきりょく 無気力 không có khí lực, bải hoải 67 

むけいかく 無計画 không có kế hoạch từ trước 66 

むじこ 無事故 không có sự cố xảy ra 100 

むせきにん 無責任 vô trách nhiệm 66,78 

むひょうじょう 無表情 không biểu lộ cảm xúc; vô cảm 67 

むめんきょ 無免許 không có bằng lái 66 

め    

めいれい 命令 mệnh lệnh 29 

めがね 眼鏡 kính mắt 47 

めざましどけい 目覚まし時計 đồng hồ báo thức 39 

めんきょしょう 免許証 giấy phép lái xe 63,64 

も    

もえる 燃える cháy 47 

もけい 模型 mô hình, mẫu 29 

もやす 燃やす đốt 48 
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や    

やきゅう 野球 môn bóng chày 31 

やく 焼く cháy, bị cháy 47 

やける 焼ける nướng 50 

やさい 野菜 rau xanh 49 

やちん 家賃 tiền thuê nhà 62 

やっきょく 薬局 hiệu thuốc 35 

ゆ    

ゆうこう 有効 hữu hiệu, có hiệu quả 75 

ゆうこうきげん 有効期限 thời hạn sử dụng 38 

ゆうじょう 友情 tình bạn 47 

ゆうすう 有数 có tiếng tăm, nổi bật, xuất chúng 75 

ゆうはん 夕飯 bữa tối 30 

ゆうめい 有名 nổi tiếng 75 

ゆうり 有利 có lợi 74,78 

ゆうりょう 有料 phải trả phí 74,83 

ゆき 雪 tuyết 47 

ゆび 指 ngón tay 46,48 

よ    

ようきゅう 要求 yêu cầu 73 

ようせい 要請 yêu cầu, đòi hỏi 93 

ようてん 要点 điểm trọng yếu, điểm quan trọng 72 

ようぼう 要望 ước nguyện, mong muốn 72 

よこく 予告 báo trước 68,73 

よそう 予想 dự đoán, đoán trước 69,79 

よぞら 夜空 bầu trời đêm 36 

よてい 予定 dự định 78,100 

よび 予備 dự bị 69 

よぶ 呼ぶ gọi  47,84 

よほう 予報 dự báo 68 

よぼう 予防 dự phòng 68,101 

よむ 読む đọc  46,84 

よやく 予約 đặt trước 69 

ら    

らくがき 落書き vẽ bậy 37 

らっか 落下 rơi xuống, rụng 37 

らっかんてき 楽観的 lạc quan  37 

り    
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りょう 寮 ký túc xá 51 

りょうがわ 両側 cả hai bên 70,78 

りょうしん 両親 bố mẹ 70 

りょうて 両手 hai tay 35,71 

りょうほう 両方 cả hai phía, cả hai bên 70 

りょうめん 両面 hai mặt 71 

りょうりつ 両立 song song; cùng lúc; cùng tồn tại 71 

りれきしょ 履歴書 sơ yếu lí lịch 63 

れ    

れいすい 冷水 nước lạnh 53,54 

れいせい 冷静 điềm tĩnh, bình tĩnh 28,38 

れいぞうこ 冷蔵庫 tủ lạnh 29 

れいとう 冷凍 đông lạnh 30 

れんあい 恋愛 tình yêu 46 

れんきゅう 連休 kỳ nghỉ dài 74 

れんじつ 連日 nhiều ngày liên tiếp 74,100 

れんぞく 連続 liên tục 75 

れんぱい 連敗 bại liên tiếp, thua liên tiếp 75 

れんらく 連絡 liên lạc 79,98 

わ    

わすれる 忘れる quên 49 

わふう 和風 kiểu Nhật, phong cách Nhật 63 

 


